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- Huyền sử - Tam giáo đồng 
nguyên

-Điền sản - Cải cách hành 
chính

- Du nhập dân
luật Phương Tây

- Chế độ cộng 
hòa 

-Bao cấp

Bắc thuộc Lý -Trần

Hình thư

Lê (XV-XIX)

Quốc triều Hình luật

1460

Nguyễn

Hoàng Việt Luật Lệ 1812

Pháp thuộc

Dân luật giản yếu Nam 

Kỳ 1883

Dân luật Bắc kỳ 1931

Hoàng Việt Hộ Luật 

Trung Kỳ 1931-1936

1945-1975

VNDCCH:

HP 1946

HP 1959

VNCH:

HP 1967

LDS 1972

LTM 1972

1976-1986

HP 1980
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- Đổi mới - Thử nghiệm phi 
tập trung hóa 
quyền tài sản (đất 
đai, DNNN)

-Cải cách thành lập 
DN, tự do kinh 
doanh

-Trù bị gia nhập 
WTO, nhất thể hóa 
hệ thống pháp luật

- Đổi mới đáng kể 
hệ thống pháp luật 
tạo dựng thị trường

- Phân quyền 
nhanh cho thị 
trường và địa 
phương

-Xây dựng nhà
nước hiệu năng và
xã hội dân sự có
khả năng giám sát
Chính quyền

1987-1991

NQ 10 (1988) (khoán 10)

QĐ 217 về tự chủ xí

nghiệp quốc doanh

LDNTN 1990

Luật Cty 1990

1992-1998

HP 1992

LĐĐ 1993

Thí điểm CPH

LDNN 1995

1999-2001

HP 1992 sửa đổi 2001

LDN 1999

2003-2004

LĐĐ 2003

LDNNN 2003

LCT 2004

BLTTDS 2004

2005

BLDS 2005

LTM 2005

LDN 2005

LĐT

Luật Nhà ở

Luật Bảo vệ MT 2005

LSHTT 2005

2006-2010

Luật KD BĐS 2006

Luật BHXH 2006

Luật ban hành VBQPPL 

2008

Luật thi hành án dân sự 

2008

2013

-Bộ máy nhà nước

-Trách nhiệm giải trình

- Luật tiếp cận thông tin

- Luật hội

- Luật biểu tình
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Lê Triều Hình Luật 1640 Hoàng Việt Luật Lệ 1812

Một thoáng cổ luật: Văn hóa pháp luật Việt Nam  
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Ảnh tư liệu: Nguyễn Tấn Lộc: http://nguyentl.free.fr/html/cadre_sommaire_vn.htm

Lấy cung và Tuyên án

http://nguyentl.free.fr/html/cadre_sommaire_vn.htm


Law & Public Policy

➢© Phạm Duy Nghĩa, Fall 2017

FSPPM-MPP’2019

Ảnh tư liệu: Nguyễn Tấn Lộc: http://nguyentl.free.fr/html/cadre_sommaire_vn.htm

Một thoáng cổ luật: Thi hành án

http://nguyentl.free.fr/html/cadre_sommaire_vn.htm
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Ảnh tư liệu: Nguyễn Tấn Lộc: http://nguyentl.free.fr/html/cadre_sommaire_vn.htm

Một cơn mưa bụi: Di sản dân luật của người Pháp  

http://nguyentl.free.fr/html/cadre_sommaire_vn.htm
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Ảnh tư liệu: Hồi ký Trần Văn Giàu: http://www.viet-studies.info/TranVanGiau/HoiKy_GioiThieu.htm

Hồi ký Nguyễn Mạnh Tường: http://www.viet-studies.info/NMTuong/NMTuong_HoiKy.htm

http://www.viet-studies.info/TranVanGiau/HoiKy_GioiThieu.htm
http://www.viet-studies.info/NMTuong/NMTuong_HoiKy.htm
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Phán quan

1885
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Phán

quan

1915 



Law & Public Policy

➢© Phạm Duy Nghĩa, Fall 2017

FSPPM-MPP’2019



Law & Public Policy

➢© Phạm Duy Nghĩa, Fall 2017

FSPPM-MPP’2019

❖ Xem xét từ góc độ hệ thống quy phạm

▪ Legal dogmatism => chủ nghĩa quy phạm => Luật thực định de lege lata

❖ Xem xét từ góc độ một thể chế duy trì xã hội ổn định và phát triển

▪ Các khuôn mẫu ứng xử được lặp lại, duy trì lâu dài

▪ Các thiết chế thực thi

❖ Xem xét từ góc độ một dịch vụ công mà nhà nước phải cung cấp (luật pháp và

trị an)

Pháp luật là gì?  



Law & Public Policy

➢© Phạm Duy Nghĩa, Fall 2017

FSPPM-MPP’2019

Bản chất pháp luật

❖ Tùy theo hệ nhận thức (paradigm)

▪ Thần quyền, luật tự nhiên

▪ Khế ước xã hội, pháp luật thực chứng

▪ Tính giai cấp, Marxist, Luật học phê phán

❖ Các tương quan quyền lực đổi thay nhanh

▪ Tập quyền và phân quyền

▪ Chuyển đổi từ nhân trị sang chế độ pháp quyền
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Giải thích khái niệm

❖ Nhân trị, Pháp trị => (Nội Nho Ngoại Pháp)

❖ Pháp chế XHCN => 

❖ Chế độ pháp quyền (Rule of law)

❖ Nguồn luật => quyền giải thích pháp luật => từ luật thế tục tới luật tự nhiên

▪ Văn bản pháp luật (luật viết, luật thành văn)

▪ Án lệ (thông luật, tiền lệ pháp)

▪ Tập quán (tập quán pháp)

▪ Học thuyết, lẽ công bằng (cảm nhận công lý)
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Tư duy luật học

❖ Lập pháp, hành pháp và tư pháp

❖ Quan hệ pháp luật

❖ Chủ thể, địa vị pháp lý => [người]

❖ Khách thể => [quyền và nghĩa vụ]

❖ Tư duy khái quát hóa cao độ khi lập pháp

❖ Tư duy diễn giải khi áp dụng
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Chức năng của pháp luật 

❖ Các chức năng xã hội chung:

▪ Định chuẩn ứng xử, tạo ra thói quen

▪ Làm cho hành xử của người khác có thể dự báo trước được

▪ Xác lập nghĩa vụ và quyền của các cá thể

▪ Tạo nên giá trị, liên kết nhóm

❖ Chức năng gắn với chính sách của nhà nước


